	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. TRỊ

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN     

Số:           /PTNT-KTHT

V/v đăng ký danh mục ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập -Tự do- Hạnh phúc


          Quảng Trị, ngày     tháng 06 năm 2020


             Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 90/KH-PTNT ngày 28/02/2020 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình OCOP năm 2020 và văn bản số 711/SNN-PTNT ngày 27/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc nâng cao hiệu quả triển khai chương trình OCOP năm 2020. Để thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch, Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, phương án sản xuất kinh doanh của các sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020 để đăng ký danh mục sản phẩm OCOP tham gia thi, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (Phụ lục 1: biểu mẫu tổng hợp đính kèm).
2. Thu thập các thông tin vào phiếu khảo sát sản phẩm OCOP để Tổ giúp việc chương trình OCOP tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở, ngành hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ.
(Phụ lục 2: phiếu thu thập thông tin sản phẩm OCOP)
3. Khẩn trương thực hiện các nội dung theo Kế hoạch triển khai chương trình OCOP năm 2020 của các huyện, thành phố, thị xã đã được thống nhất với Chi cục Phát triển nông thôn.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ cán bộ chuyên trách thực hiện Chương trình OCOP tỉnh: Ông Trần Tuấn Anh – ĐT: 0915.639.329 hoặc ông Nguyễn Thanh Bình – ĐT: 0914.222.479.
Danh mục sản phẩm và phiếu khảo sát thông tin sản phẩm OCOP gửi về Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị - Số 49 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bản mềm gửi qua địa chỉ email: ocopquangtri@gmail.com trước ngày 15/06/2020 để tổng hợp. 
Nơi nhận:




                      KT. CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                    PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Sở NN và PTNT (B/c);
- Phòng NN&PTNT các huyện;

- Phòng KT TP, TX;
- CCT, PCCT;
- Lưu: VT, KTHT.



                             
                                                                                           Hoàng Minh Trí
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP NĂM 2020

(Kèm theo văn bản số                / PTNT- KTHT  ngày       tháng 06 năm 2020 
của Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị)
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	Tên sản phẩm
	Người đại diện
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	Số điện thoại/email

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2020
………………, ngày ..tháng ....năm 2020

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THAM GIA OCOP
	TT
	Thông tin
	Khách hàng cung cấp

	1
	Thông tin công ty, htx, hộ kinh doanh…
	Tên đơn vị:...................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................

SĐT:..................................................       fax ……...……..…….

Website:………………………………………….

Mã số thuế:………………..………………………….

	2
	Thông tin đại diện liên hệ
	Họ tên người đại diện:..................................................................

SĐT: ..................................................Ngày Sinh:……………

Email: ..........................................................................................      

	3
	Các thông tin cần khi thiết kế bao bì, nhãn mác

	
	Lĩnh vực kinh doanh
	

	
	Sản phẩm đăng ký tham gia CT OCOP
	

	4
	Hiện trạng nhãn hiệu, mã số, tem truy xuất
	


THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2020

I. THÔNG TIN MÔ TẢ

	TT
	Tiêu chí mô tả
	Chủ cơ sở tự đánh giá

	1
	Giấy đăng ký kinh doanh
	

	
	Cơ sở đã có giấy đăng ký kinh doanh chưa?
	

	2
	Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn, đủ điều kiện sản xuất
	

	
	Cơ sở đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn hoặc đủ điều kiện sản xuất chưa?
	

	
	Giấy này được cấp vào ngày, tháng, năm nào?
	

	3
	Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm
	

	
	Cơ sở đã đạt được các tiêu chuẩn chất lượng nào? (an toàn, VietGAP, hữu cơ...)
	

	
	Cơ quan nào cấp chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng này?
	

	
	Năm được cấp?
	

	4
	Nguồn nguyên liệu, vật tư đầu vào
	

	
	Nguồn nguyên liệu, vật tư đầu vào để sản xuất ra sản phẩm có nguồn gốc từ những xã, huyện, tỉnh nào? (liệt kê chi tiết theo từng nguyên liệu, vật tư)
	

	
	Có hợp đồng mua nguyên liệu, vật tư đầu vào này không?
	

	5
	Sử dụng lao động
	

	
	Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, cơ sở sử dụng bao nhiêu lao động địa phương?
	

	
	Có ký hợp đồng lao động không?
	

	 6
	Tạo thêm giá trị cho sản phẩm
	

	
	Cơ sở đang áp dụng biện pháp nào để tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm? (phân loại, sơ chế, đa dạng mẫu mã, chủng loại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến sâu)
	

	7
	Liên kết trong sản xuất
	

	
	Cơ sở có tham gia liên kết với một đối tác khác để được cung cấp nguyên liệu, vật tư đầu vào đồng thời tiêu thụ được sản phẩm đầu ra không?
	

	
	Có hợp đồng liên kết không?
	

	8
	Bảo vệ môi trường
	

	
	Trong quá trình sản xuất có làm phát sinh chất thải, nước thải không? ( có giải pháp để bảo vệ môi trường không? Giải pháp đó là gì?
	

	
	Cơ sở đang áp dụng biện pháp gì để bảo vệ môi trường (giảm, hạn chế ô nhiễm không khí, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn) không?
	

	9
	Sử dụng nhiên liệu, năng lượng
	

	
	Trong quá trình sản xuất, cơ sở đang sử dụng những loại nhiên liệu, năng lượng nào? (điện, than đá, củi....)
	

	10
	Bao bì đóng gói sản phẩm
	

	
	Sản phẩm đang được đóng gói bằng mấy loại bao bì, kích cỡ khác nhau?
	

	
	Trên bao bì đã có mã số, mã vạch và tem truy xuất chưa?
	

	
	Sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu riêng hoặc được sử dụng nhãn hiệu do các cơ quan, tổ chức khác trong tỉnh, huyện cấp chưa?
	

	11
	Bộ máy quản lý, điều hành
	

	
	Bộ máy quản lý, điều hành của cơ sở đã có quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể chưa?
	

	
	Có cán bộ kế toán riêng hoặc phòng kế toán không?
	

	
	Có cán bộ kinh doanh hoặc phòng kinh doanh không?
	

	12
	Tăng trưởng sản xuất, kinh doanh
	

	
	Trong 3 năm gần đây, doanh thu bán sản phẩm của cơ sở tăng lên khoảng bao nhiêu %?
	

	
	Cơ sở có xây dựng báo cáo tài chính hàng năm không?
	

	13
	Thị trường tiêu thụ
	

	
	Thị trường tiêu thụ sản phẩm ở đâu? (trong huyện, trong tỉnh, nhiều tỉnh, toàn quốc, xuất khẩu)
	

	
	Trong tiêu thụ có hợp đồng không?
	

	14
	Quảng bá, xúc tiến thương mại
	

	
	Có hoạt động quảng bá nào? (tham gia hội chợ, hội nghị khách hàng, xây dựng pano, áp phích, tờ rơi, biển hiệu…)
	

	
	Có website riêng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm?
	

	15
	Câu chuyện sản phẩm
	

	
	Cơ sở đã xây dựng được tài liệu dưới dạng câu chuyện (có cốt chuyện, nội dung cụ thể) để giới thiệu về lịch sử, các nét văn hóa của vùng sản xuất, đặc trưng, đặc điểm nổi bật của sản phẩm chưa?
	

	
	Cơ sở đã sử dụng tài liệu câu chuyện sản phẩm này để quảng bá, giới thiệu sản phẩm chưa?
	

	16
	Thời vụ sản phẩm
	

	
	Sản phẩm có quanh năm hay mang tính thời vụ?
	

	
	Sản phẩm có mặt trên thị trường trong khoảng thời gian nào?
	

	17
	Công bố chất lượng sản phẩm
	

	
	Cơ sở đã xây dựng bản tự công bố chất lượng hoặc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm chưa?
	

	
	Bản công bố đó được xây dựng và có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?
	

	18
	Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
	

	
	Cơ sở tự thực hiện hoặc đã được hỗ trợ lấy mẫu và gửi mẫu sản phẩm đi phân tích chưa?
	

	
	Mẫu được lấy và phân tích từ ngày tháng năm nào?
	

	
	Kết quả phân tích có đầy đủ các nhóm chi tiêu về thành phần định lượng, an toàn thực phẩm không?
	

	19
	Đảm bảo chất lượng sản phẩm
	

	
	Cơ sở có xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm không?
	

	
	Có lưu mẫu, ghi lô sản xuất không?
	

	
	Đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP, VietGap, hữu cơ ... chưa?
	

	
	Có chứng nhận đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu không?
	


II. HÌNH ẢNH, ẢNH CHỤP TỪNG SẢN PHẨM KÈM THEO

1. Hình ảnh sản phẩm có đóng gói bao bì, nhãn mác sản phẩm (ảnh chụp toàn bộ nhãn mác, theo các góc độ khác nhau)

2. Hình ảnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3. Hình ảnh giấy chứng nhận chất lượng, tự công bố chất lượng được cơ quan thẩm quyền xác nhận/phê duyệt
4. Hình ảnh sản phẩm tại đại lý phân phối
Trân trọng cám ơn!

